
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2052 K CTC giai đoạn IA

17 2 46 2012
CIN 3 (Đã khoét chóp)/BN tim- 

phổi

17 3 43 4022 UXTC 16 tuần

17 4 32 1011 UXTC 12 tuần + UBT (P) 4cm

18 5 49 2002 UXTC + UBT (P), Nghi K

6 0

18 7 48 4024 UXTC 16 tuần

18 8 38 2002 NXTC 14tuần

18 9 40 ĐT UXTC 16 tuần

18 10 38 ĐT UXTC 16 tuần

19 11 69 7007 UBT 2bên 5cm

19 12 52 2002 UXTC 16 tuần

19 13 48 2012 UXTC 14 tuần

14 47 3002 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0    

17 1 37 1011 UBT (P) 6cm, nghi K

2 0    

17 3 50 1001 UBT 2bên + U đoạn eo TC

17 4 48 2022 UXTC 14 tuần

17 5 35 ĐT NXTC 14 tuần

18 6 63 6006 U hạ vị 15cm

18 7 44 3003 UXTC 14 tuần THU NGUYỆT + L.THỦY.BM + HÀO.SB

N.P.MAI + TRÚC GIANG + HẰNG.SB

                         

N.P.MAI + TRÚC GIANG  + HẰNG.SB 

D.MINH + TRÍ 1 + THỦIH.SB

D.MINH + TRÍ 1 + THỦIH.SB

THU NGUYỆT + L.THỦY.BM + HÀO.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

DỰ BỊ   

BS SẢN A + ĐƯỜNG.SB + VĂN UYÊN.SB(S)

BS SẢN A + THẮNG.SB + VINH.SB(C) 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

  

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

T.HÒA + TR.LOAN + TÂN.SB  

T.HÒA + TR.LOAN + TÂN.SB    

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + LÊ.TT +  PHƯỢNG.SB (S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + HẠNH.SB (C) 

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + BÙI LINH.SB

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + BÙI LINH.SB

K.HOÀNG + MAI THẢO + TRẦN NHUNG.SB

K.HOÀNG + MAI THẢO + TRẦN NHUNG.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai     

Mổ TS, Sinh thiết lạnh BT(P), Có KQ hội chẩn với

 khoa UBPK

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai    

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt PP (P) Sinh thiết lạnh, Hội chẩn lại với Khoa

  UBPK khi có KQ (Hướng cắt TC + PP trái)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 28/04/2014 đến ngày 04/05/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc , kiểm tra hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ THỊ HUỆ

TRỊNH THỊ MINH HUỆ

BN SẢN A

HỒ THỊ BÊ

TRẦN THỊ GÀNH

NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA

PHAN THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ TẠO

LÊ THỊ NHIỀU

NGUYỄN THỊ VÂN

BN SẢN A

HOÀNG THỊ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU

NGUYỄN THIỆN TỰ

ÂU THỊ VANG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

VŨ THỊ HỢI

900

2049

895

1022

888

90 b

91 B

1986

880

2016

891

SHC

29 S

27 S

1975

2015

80 B

PM

Ngày: 28/04/2014 

Ngày: 29/04/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1332



18 8 39 2022 NXTC 12 tuần

18 9 37 1021 NXTC 12tuần

18 10 32 1001 NXTC 14tuần

19 11 53 0000 UXTC 16 tuần

19 12 51 ĐT NXTC 16 tuần/ VMC

19 13 26 1011 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 65 4004 UBT(P) 16cm

17 2 38 4024 NXTC 14 tuần

17 3 35 2002 NXTC 16 tuần

18 4 44 2002 UXTC 14 tuần

18 5 43 2002 UXTC 14tuần/VMC K giáp

18 6 33 1021 NXTC 16 tuần

19 7 44 2012 UXTC 14 tuần

19 8 40 2012 NXTC 14tuần

19 9 27 0010 NXTC 14 tuần

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HỮU HẢI.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HỮU HẢI.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HỮU HẢI.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + HỢP.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + HỢP.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + HỢP.SB

K.HOÀNG  + THANH THÚY + TRẦN HIỀN.SB

BS SẢN A + ÁI HÒA.SB + NGÔ PHỤNG.SB(S)

BS SẢN A + DŨNG.SB + TÔ NGỌC.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + PHƯỚC HIỀN.NT

NG.LAN.BM + PHƯỚC HIỀN.NT + GIANG.SB

NG.LAN.BM + PHƯỚC HIỀN.NT + GIANG.SB

THU NGUYỆT + L.THỦY.BM + HÀO.SB

D.PHƯỢNG + DIỆU NGA + THAO.SB

D.PHƯỢNG + DIỆU NGA + THAO.SB

K.HOÀNG + THANH THÚY + TRẦN HIỀN.SB

K.HOÀNG  + THANH THÚY + TRẦN HIỀN.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH MỘNG

PHẠM THỊ THƠ

ĐOÀN MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỦY LAM

NGUYỄN THỊ HẰNG

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ LỘC

LÊ THỊ KIỀU

VŨ THỊ YẾN

VÕ THỊ THANH TRÚC

LÊ THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

915

940

938

885

941

937

914

916

782

898

954

894

2059

957

879

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/05/2014 


